	

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Tài khoản
	Mật khẩu

	
	KCN PHÚ TÀI
	
	

	1
	Cty TNHH
	Ánh Vy
	kcn_anhvy
	12345678

	2
	Cty TNHH
	Bình Phú
	kcn_binhphu
	12345678

	3
	Cty TNHH
	Đức Toàn
	kcn_ductoan
	12345678

	4
	Công ty TNHH
	Hoàng Anh Quy Nhơn
	kcn_haqn
	12345678

	5
	Cty TNHH
	Hoàng Hưng
	kcn_hoanghung
	12345678

	6
	DN TN
	Hoàng Long
	kcn_hoanglong
	12345678

	7
	Cty TNHH
	Hoàng Phát
	kcn_hoangphat
	12345678

	8
	Cty TNHH
	Hoàng Trang
	kcn_hoangtrang
	12345678

	9
	Cty TNHH
	Minh Đạt
	kcn_minhdat
	12345678

	10
	Cty TNHH
	Phú Hiệp
	kcn_phuhiep
	12345678

	11
	Cty CP
	Phước Hưng
	kcn_phuochung
	12345678

	12
	Cty CP
	Nội Thất PISICO
	kcn_pisico
	12345678

	13
	Cty CP
	Quốc Thắng
	kcn_quocthang
	12345678

	14
	Cty TNHH Kỹ nghệ
	Kingston Việt Nam
	kcn_kingston
	12345678

	15
	Cty TNHH
	Tân Phước
	kcn_tanphuoc
	12345678

	16
	Cty TNHH
	Thanh Thủy
	kcn_thanhthuy
	12345678

	17
	Cty TNHH
	Thiên Nam
	kcn_thiennam
	12345678

	18
	Cty TNHH
	Toàn Gia Đạt
	kcn_tgd
	12345678

	19
	Cty CP Kỹ nghệ gỗ
	Tiến Đạt
	kcn_tiendat
	12345678

	20
	Cty TNHH
	Trường Sơn
	kcn_truongson
	12345678

	21
	Cty TNHH
	Việt - Anh
	kcn_vietanh
	12345678

	22
	Cty TNHH
	Tuấn Phong
	kcn_tuanphong
	12345678

	23
	Cty TNHH SX TM TH
	Tân Đại Việt
	kcn_tdv
	12345678

	24
	Cty TNHH
	Hồng Ngọc
	kcn_hongngoc
	12345678

	25
	Công ty CP
	Việt Hoàng Phúc (ngừng)
	kcn_vhp
	12345678

	26
	Cty TNHH
	Hồng Phúc Thanh
	kcn_hpt
	12345678

	27
	Cty TNHH
	Trung Trí (tạm ngựng hđ)
	kcn_trungtri
	12345678

	28
	Cty TNHH
	Thiên Bắc
	kcn_thienbac
	12345678

	29
	Công ty CP Nội thất
	Kiểu Việt
	kcn_kieuviet
	12345678

	30
	XN Chế biến Lâm sản XK
	Pisico-CN Pisico
	kcn_cnpisico
	12345678

	31
	Cty CP
	HD Furniture Group
	kcn_hdfg
	12345678

	32
	Công ty TNHH 
	Wesbrook vn
	kcn_wesbrook
	12345678

	33
	Công ty TNHH
	Tây Phú (mua lại Tiến Phước)
	kcn_tayphu
	12345678

	34
	Cty CP SX&ĐT
	Trường Phát
	kcn_truongphat
	12345678

	35
	Cty TNHH NLSH
	Tín Nhân
	kcn_tinnhan
	12345678

	36
	Công ty TNHH SX-TM
	V.Q.N
	kcn_vqn
	12345678

	37
	Cty TNHH
	Đức Hải
	kcn_duchai
	12345678

	38
	Cty TNHH 
	Nguyên Liệu Giấy QN
	kcn_giayqn
	12345678

	39
	Cty TNHH
	Sông Kôn
	kcn_songkon
	12345678

	40
	Công ty TNHH MTV Khoáng sản
	Tuấn Đạt
	kcn_tuandat
	12345678

	41
	Cty CP
	Phú Tài
	kcn_phutai
	12345678

	42
	Cty TNHH
	Đại Hùng
	kcn_daihung
	12345678

	43
	Cty TNHH
	Hồng Lĩnh
	kcn_honglinh
	12345678

	44
	Cty TNHH SX&TM
	Phước Hòa
	kcn_phuochoa
	12345678

	45
	Cty TNHH
	Tân Trung Nam
	kcn_trungnam
	12345678

	46
	Cty TNHH
	Tân Long Granite
	kcn_tanlong
	12345678

	47
	Cty TNHH TMDV
	Diệu Hiền
	kcn_dieuhien
	12345678

	48
	Cty TNHH
	Thuận Đức 4
	kcn_td4
	12345678

	49
	Cty CP Đá Granite
	Viễn Đông
	kcn_viendong
	12345678

	50
	Cty TNHH 
	Thanh Thảnh
	kcn_thanhthang
	12345678

	51
	Công ty TNHH
	Đá Granite Sơn Hà
	kcn_sonha
	12345678

	52
	Công ty TNHH
	Đức Minh
	kcn_ducminh
	12345678

	53
	Công ty TNHH
	Trường Huy
	kcn_truonghuy
	12345678

	54
	Cty TNHH XD
	Nhật Phú
	kcn_nhatphu
	12345678

	55
	Công ty TNHH
	Xuân Nguyên
	kcn_xuannguyen
	12345678

	56
	Cty TNHH
	Penta Việt Nam
	kcn_penta
	12345678

	57
	Cty TNHH XNK
	Tân Việt Hàn
	kcn_viethan
	12345678

	58
	Công ty TNHH Granite
	Tân Gia Huy
	kcn_giahuy
	12345678

	59
	Cty CP
	Green Ceramic VN
	kcn_ceramic
	12345678

	60
	Cty TNHH
	Bê tông Phú Tài
	kcn_btpt
	12345678

	61
	Công ty CP
	XD điện VNECO 10
	kcn_vneco
	12345678

	62
	Cty CP CK&XD
	Quang Trung
	kcn_quangtrung
	12345678

	63
	Cty TNHH Cơ khí và XD
	Tân Đại Nam
	kcn_dainam
	12345678

	64
	Công ty TNHH
	Thuận Đức III
	kcn_td3
	12345678

	65
	Công ty TNHH 
	Bê tông Mê Kông Bình Định
	kcn_mekong
	12345678

	66
	Công ty CP 
	Nệm gối Quy Nhơn
	kcn_nemgoiqn
	12345678

	67
	Cty TNHH MTV
	Bảo Thắng - Bình Định
	kcn_baothang
	12345678

	68
	Cty TNHH
	Hoàng Tâm
	kcn_hoangtam
	12345678

	69
	Cty TNHH
	Tân Trung Đạt
	kcn_trungdat
	12345678

	70
	Cty TNHH
	Tân Bình
	kcn_tanbinh
	12345678

	71
	Cty TNHH
	Cô Như
	kcn_conhu
	12345678

	72
	Công ty TNHH 
	Tân Hiền Sinh
	kcn_hiensinh
	12345678

	73
	Cty CP
	APROVIC
	kcn_aprovic
	12345678

	74
	Cty TNHH
	Dinh dưỡng Đ.vật EH BĐ VN
	kcn_ehbdvn
	12345678

	75
	Công ty TNHH TMDVTH
	Tân Hồng Phát
	kcn_hongphat
	12345678

	76
	Chi nhánh Cty TNHH
	OLAM VN tại Quy Nhơn
	kcn_olam
	12345678

	77
	DNTN
	Văn Vinh
	kcn_vaninh
	12345678

	78
	Công ty TNHH
	TMDVVT Ngọc Sơn
	kcn_ngocson
	12345678

	79
	Công ty CP
	Thiết bị điện Phước Thanh
	kcn_phuocthanh
	12345678

	80
	CN Công ty CP
	Bia Sài Gòn – Miền Trung tại Quy Nhơn
	kcn_biasg
	12345678

	81
	Cty TNHH
	Sơn EXO (mua lại Cty Bình Thành)
	kcn_exo
	12345678

	82
	Cty CP
	Dầu khí Bình Định
	kcn_daukhibd
	12345678

	83
	Cty TNHH
	Gas công nghiệp
	kcn_gascn
	12345678

	84
	Cty TNHH
	May mặc Able Việt Nam
	kcn_ablevn
	12345678

	85
	Công ty CP
	Năng lượng sinh học Phú Tài
	kcn_nlshpt
	12345678

	86
	Công ty TNHH SXTM
	Tân Ánh Dương
	kcn_anhduong
	12345678

	87
	Công ty CP Tập đoàn
	Tín Thành
	kcn_tinthanh
	12345678

	88
	Cty TNHH
	Nông trại xanh
	kcn_ntx
	12345678

	89
	Công ty TNHH 
	Thành Hiệp
	kcn_thanhhiep
	12345678

	90
	Công ty TNHH SX-TM
	Sao Vàng
	kcn_saovang
	12345678

	91
	Công ty TNHH
	Sài Gòn Max
	kcn_sgmax
	12345678

	92
	Công ty TNHH Trang phục ngoài trời
	CPPC (Việt Nam)
	kcn_cppc
	12345678

	93
	Cty TNHH Tập đoàn gỗ nội thất
	Hưng Duyên
	kcn_hungduyen
	12345678

	94
	Cty CP
	Giày Bình Định
	kcn_giaybd
	12345678

	95
	Công ty TNHH SX 
	Bảo Huy
	kcn_baohuy
	12345678

	96
	Công ty TNHH
	Nguyễn Đức
	kcn_nguyenduc
	12345678

	
	KCN LONG MỸ
	
	

	97
	Cty CP TMSX
	Duyên Hải
	kcn_duyenhai
	12345678

	98
	Cty CP TMSX
	Khải Vy Quy Nhơn
	kcn_khaivy
	12345678

	99
	Cty TNHH
	Thanh Hòa
	kcn_thanhhoa
	12345678

	100
	Cty TNHH MTV
	Nhật Nam Hưng
	kcn_nnh
	12345678

	101
	Cty TNHH SX&TM
	Việt Mỹ Bình Định
	kcn_vmbd
	12345678

	102
	Công ty CP 
	Năng lượng ACE Quy Nhơn
	kcn_aceqn
	12345678

	103
	Cty TNHH
	Shaiyo Triple A Bình Định
	kcn_shaiyo
	12345678

	104
	DNTN
	Qui Long
	kcn_quilong
	12345678

	105
	Cty TNHH
	Thịnh Gia
	kcn_thinhgia
	12345678

	106
	Công ty TNHH
	Quốc Khánh
	kcn_quockhanh
	12345678

	107
	Công ty TNHH
	Đá tự nhiên Bình Định
	kcn_dtnbd
	12345678

	108
	Chi nhánh Công ty TNHH
	Cargill tại Bình Định
	kcn_cargill
	12345678

	109
	Công ty CP 
	Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định
	kcn_vtktnnbd
	12345678

	110
	Cty TNHH DV
	Huỳnh Phát
	kcn_huynhphat
	12345678

	111
	Cty CP nước khoáng
	Quy Nhơn
	kcn_quynhon
	12345678

	112
	Công ty CP DV công nghiệp 
	Hàng Hải
	kcn_hanghai
	12345678

	
	KCN NHƠN HÒA
	
	

	113
	CN Cty CP
	Lâm nghiệp 19
	kcn_ln19
	12345678

	114
	Cty TNHH
	Đại Việt
	kcn_daiviet
	12345678

	115
	Cty TNHH NLG
	Hồng Hải
	kcn_honghai
	12345678

	116
	Công ty TNHH
	Dinh dưỡng Á Châu (ANT)
	kcn_ant
	12345678

	117
	Công ty TNHH MTV
	Con cò Bình Định
	kcn_ccbd
	12345678

	118
	Cty CP Chăn nuôi
	C.P Việt Nam-NM Thức ăn gia súc BĐ
	kcn_cpvn
	12345678

	119
	Cty CP
	Greenfeed Việt Nam- CN Bình Định
	kcn_greenfeed
	12345678

	120
	Cty TNHH
	New Hope Bình Định
	kcn_newhope
	12345678

	121
	Chi nhánh Công ty TNHH
	De Heus tại Bình Định
	kcn_deheus
	12345678

	122
	Cty TNHH
	CJ Vina Agri-CN Bình Định
	kcn_cjvina
	12345678

	123
	Công ty TNHH
	Japfa comfeed Việt Nam
	kcn_japfa
	12345678

	124
	Công ty TNHH MTV
	HOA SEN BÌNH ĐỊNH
	kcn_hsbd
	12345678

	125
	Công ty CP TM ĐT
	Hà Nội -Kinh Bắc
	kcn_hnkb
	12345678

	127
	Cty TNHH TM
	Hoàng Phong
	kcn_hoangphong
	12345678

	128
	Cty TNHH
	Kim Vũ Bích
	kcn_kvb
	12345678

	129
	Cty CPTM
	Phân bón Nam Dương
	kcn_pbnd
	12345678

	130
	Công ty TNHH
	Phúc Thịnh Bình Định
	kcn_ptbd
	12345678

	
	KKT NHƠN HỘI
	
	

	131
	Cty TNHH
	Marubeni Lumber Việt Nam
	kkt_lumber
	12345678

	132
	Cty CP
	Bê tông Nhơn Hội
	kkt_btnh
	12345678

	133
	Cty TNHH MTV
	Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
	kkt_hsnhbd
	12345678

	134
	Cty TNHH
	Kính Vĩnh Khang
	kkt_kvk
	12345678

	135
	Cty CP SX TM XD
	Hải Minh
	kkt_haiminh
	12345678

	136
	Cty CP
	Quốc Thắng
	kkt_quocthang
	12345678

	137
	Cty CP Tập đoàn
	FLC
	kkt_flc1
	12345678

	138
	Cty CP Xây dựng
	FLC Faros
	kkt_xdfaros
	12345678

	139
	Cty CP Tập đoàn
	FLC
	kkt_flc2
	12345678

	140
	Cty TNHH
	Du lịch Trung Hội
	kkt_dlth
	12345678

	141
	Cty CP ĐT & PT Vườn thú
	Faros
	kkt_vtfaros
	12345678

	142
	Cty CP DL & TM
	Hoàng Đạt
	kkt_hoangdat
	12345678

	143
	Cty TNHH Doanh nghiệp xã hội
	Outward Bound VN
	kkt_obvn
	12345678

	144
	Cty CP
	Phương Mai Bay
	kkt_pmbay
	12345678

	145
	Công ty CP KDL biển
	Maia Quy Nhơn
	kkt_maia
	12345678

	146
	Cty TNHH
	Austfeed Bình Định
	kkt_austfeed
	12345678

	147
	Cty CP Khí Hóa Lỏng
	Miền Nam
	kkt_hoalong
	12345678

	148
	Cty TNHH
	Sinh Hóa Minh Dương Việt Nam
	kkt_shmdvn
	12345678

	149
	Cty CP KS
	Sài Gòn -QN(A)
	kkt_sgqn
	12345678

	150
	CN Cty TNHH gas Petrolimex
	Đà Nẵng tại Bình Định (A)
	kkt_gpdn
	12345678

	151
	Cty TNHH TM&MT
	Hậu Sanh
	kkt_hausanh
	12345678

	152
	Công ty CP
	Phong điện Miền Trung
	kkt_pdmt
	12345678

	153
	Công ty CP Mỹ nghệ BĐ
	Trung tâm đăng kiểm
	kkt_ttdk
	12345678

	154
	Công ty CP nước giải khát
	FLC
	kkt_nuocflc
	12345678

	155
	Công ty TNHH
	Mãi Tín BĐ
	kkt_maitinbd
	12345678

	156
	Cty TNHH
	Tingco Bình Định
	kkt_tingco
	12345678

	157
	
	Công ty CP Đầu tư và phát triển Bình Định
	kkt_dtptbd
	12345678

	158
	
	Công ty CP KCN Nhơn Hòa
	kkt_nhonhoa
	12345678

	159
	
	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội
	kkt_snb
	12345678



